
STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị Trí chuyên môn

Thời gian 
đăng kí hành 

nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Phạm Thị Kim Thủy 000541/TG-CCHN
Khám chữa Nội tổng hợp; Nhi; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thạc sĩ - Bác sĩ; Giám đốc; Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn; Trưởng khoa Nhi; Khám 
chữa bệnh chuyên khoa Nhi;
Siêu âm bụng tổng quát; Siêu âm tim; Đọc 
điện tim; Đọc kết quả Xquang;
Trực lãnh đạo, hội chẩn, xử trí ca lâm sàng. 
Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 
hợp, Nhi tại Khoa khám bệnh.

2 Đỗ Văn Minh 000796/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Phó giám đốc;Trưởng 
khoa Khám bệnh, Khám chữa bệnh Nội tổng 
hợp, Lao và Tâm thần tại khoa Khám bệnh; 
Siêu âm bụng tổng quát , Đọc điện tim, Đọc 
kết quả Xquang.
Trực lãnh đạo, hội chẩn, xử trí ca lâm sàng. 

KHU VỰC CHỢ GẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

1. Tên cơ sở khám, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo và các Trạm y tế trực thuộc
2. Địa chỉ: ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo, Tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám, chữa bệnh: 
* Ngoại trú:
- Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ: 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút. 
* Nội trú: thực hiện 24/24 giờ trong ngày, tất cả các ngày trong năm.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGH  Ề 



3 Huỳnh Thị Thu Hạnh 000080/TG-CCHN Khám chữa bệnh Nội tổng hợp
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bs chuyên khoa I; Phó giám đốc; Trưởng 
Phòng KHNV, Khám chữa bệnh nội tổng hợp 
tại Khoa Khám bệnh; Đọc điện tim; Đọc kết 
quả Xquang; Siêu âm tổng quát.
Trực lãnh đạo, hội chẩn, xử trí ca lâm s  àng. 

4 Lý Thị Thanh Trang 000251/TG-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa 
nội-y học gia đình; Phụ sản, Đa 
khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Trưởng khoa Ngoại - 
Sản; Khám chữa bệnh nội trú tại khoa Ngoại - 
Sản;
Siêu âm tổng quát, Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang; 
Trực cấp cứu theo lịch phân công
Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 
hợp, Ngoại tổng hợp tại Khoa Khám bệnh.

5 Lê Thị Bích Phượng 0002510/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa Ngoại - Sản
Nữ hộ sinh trưởng khoa

6
Trịnh Ngọc Thúy 
Thanh Tuyền

0002519/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa
 Ngoại - Sản

7 Bùi Thị Mỹ Nhung 0002504/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa
 Ngoại - Sản

8 Nguyễn Thị Ánh Hồng 0002499/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa 
Ngoại - Sản

9 Nguyễn Thị Chúc Ly 0002500/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa 
Ngoại - Sản

10
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

005450/TG-CCHN
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Ngoại sản

11 Đặng Thị Thúy Nga 004838/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày07/10/2015 

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa 
Ngoại - Sản



12 Phan Thu Thảo 004677/TG-CCHN
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Ngoại - Sản

13 Trần Thị Quyên 004670/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Khám bệnh

14 Đồng Thị Mỹ Tuyền 005667/TG-CCHN
Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày07/10/2015 

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh khoa
Ngoại - Sản

15 Lê Thị Hoàng Xuân 005740/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Nội tổng hợp,Ngoại, 
Mắt, Nhi tại khoa Khám bệnh.
Đọc điện tim, Đọc kết quả Xquang; 
Trực Cấp cứu theo lịch phân công

16
Nguyễn Hoàng Phước 
Ánh

005029/TG-CCHN Khám chữa bệnh Răng hàm mặt
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện 
DVKT Răng hàm mặt tại Khoa Khám bệnh.

17 Võ Kim Thùy 0003266/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Mắt

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Khám chữa bệnh và 
thực hiện DVKT chuyên khoa Mắt; Nội tổng 
hợp tại khoa Khám bệnh.
Đọc điện tim, Đọc kết quả Xquang;
Trực cấp cứu theo lịch phân công

18 Phạm Thị Xuân Lan 000085/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Phụ sản; Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Khám phụ sản; Ngoại 
tổng hợp; Nội tổng hợp tại khoa Khám bệnh.
Siêu âm sản phụ khoa, Siêu âm tổng quát, Đọc 
điện tim; Đọc kết quả Xquang;
Trực cấp cứu theo lịch phân công



19 Huỳnh Thị Kim Châu 000075/TG-CCHN
Khám chữa bệnh sản phụ khoa, 
đa khoa, nội tổng hợp

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Khám phụ sản; Ngoại 
tổng hợp; Nội tổng hợp tại khoa Khám bệnh;
Siêu âm tổng quát, Siêu âm sản phụ khoa, Đọc 
điện tim; Đọc kết quả Xquang;
Trực cấp cứu theo lịch phân công

20 Trần Thị Anh Thư 005810/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Nội tổng hợp; ngoại; 
Nhi tại khoa Khám bệnh;
Siêu âm tổng quát, Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang 
Trực Cấp cứu theo lịch phân công

21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 005350/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám, chữa bệnh chuyên khoa Tâm 
thần, Nội tổng hợp, Nhi, Lao tại khoa Khám 
bệnh.
Đọc điện tim, siêu âm tổng quát, đọc kết quả 
Xquang
Trực Cấp cứu theo lịch phân công

22 Phan Thị Kim Như 0002456/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Y học cổ 
truyền, vật lý trị liệu, phục hồi 
chức năng

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT, vật lý trị 
liệu, phục hồi chức năng tại Khoa Khám bệnh

23
Phan Nguyễn Quỳnh 
Như

006506/TG -CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT YHCT tại Khoa Khám bệnh 
TTYT.

24 Nguyễn Hoàng An 006196/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Nội tổng hợp, Ngoại 
tổng hợp, Nhi tại khoa Khám bệnh.
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang;
Trực Cấp cứu theo lịch phân công



25 Nguyễn Văn An 001261/ĐT-GPHN Y khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Nội tổng hợp, Ngoại 
tổng hợp, Nhi  tại Khoa Khám bệnh TTYT. 
Trực cấp cứu theo lịch phân công.
Đọc điện tim, Đọc kết quả X-quang.

26 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 0002977/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng trưởng, thực hiện chức năng điều 
dưỡng cơ bản tại khoa Khám bệnh

27 Nguyễn Như Thùy 004821/TG-CCHN
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Khám bệnh

28 Mai Hữu Nguyên 004664/TG-CCHN
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Khám bệnh

29 Dương Thị Mỹ Duyên 007239/LA-CCHN
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Khám bệnh

30 Trần Thanh Hải 0002973/TG-CCHN
Khám bệnh, chăm sóc răng ban 
đầu tại y tế tuyến huyện

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phụ tá bác sĩ trong khám chữa bệnh và thực 
hiện DVKT Răng hàm mặt tại Khoa Khám 
bệnh

31 Huỳnh Thanh Cung 001340/ĐT-GPHN Điều dưỡng
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng điều dưỡng cơ bản; Bó 
bột tại khoa Khám bệnh

32 Nguyễn Văn Lịnh 0002976/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

BS CKI chẩn đoán hình ảnh; Trưởng khoa Xét 
nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh; Nội soi tiêu hóa; 
Siêu âm tổng quát; Siêu âm tim- mạch máu, 
Đọc kết quả X-quang; Đọc điện tim

33
Phạm Thị Thúy 
Phượng

000106/TG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Cử nhân Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi 
sinh



34 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 005745/TG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Cử nhân Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi 
sinh

35 Võ Bá Duy 004860/TG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Cử nhân Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi 
sinh

36 Hồ Thị Thanh Trúc 004933/TG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Cử nhân xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi 
sinh

37 Châu Thị Kim Huyền 004357/TG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Cử nhân Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi 
sinh

38 Lê Văn Nguyên 003263/TG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật về hình 
ảnh y học

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)
Thực hiện chụp X-quang cơ bản

39 Trần Hải Đăng 0003862/TG-CCHN

Thực hiện theo chức năng, 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015- Chụp X quang cơ 
bản

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)
Thực hiện chụp X-quang cơ bản

40 Mai Châu Tân 000092/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Thực hiện chụp X-quang cơ bản

41 Phạm Thị Thanh Thúy 0003265/TG-CCHN Điều dưỡng cao đẳng
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa XNCĐHA

42 Trần Thị Kim Thuẩn 78/CCHN-D-SYT-TG Nhà thuốc
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ chuyên khoa II; Trưởng khoa Dược; 
Quản lý chung; quản lý thuốc, cấp phát thuốc 
tại Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

43
Nguyễn Thị Thanh 
Như

2687/TG-CCHND Nhà thuốc
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế



44 Lê Khả Thuật 1142/CCHN-D-SYT-TG
Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế 

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

45
Nguyễn Thị Thu 
Hương

928/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

46
Nguyễn Thị Diễm 
Hương

2126/CCHN-D-SYT-TG
Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế 

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

47 Nguyễn Thị Ngọc Hân 5905/CCHN-D-SYT-HCM
Xuất khẩu, nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ dược

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

48 Nguyễn Thị Kim Xuân 2355/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế

49 Nguyễn Văn Hạnh 931/CCHN-D-SYT-TG Nhà thuốc
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, quản lí vật tư, 
thiết bị y tế.

50 Phạm Thị Liễu 000087/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I, Trưởng khoa Nội-
Nhiễm, khám chữa bệnh tại khoa Nội -Nhiễm; 
Đọc điện tim, Siêu âm tổng quát, Đọc kết quả 
Xquang;
Trực lãnh đạo, hội chẩn, xử trí ca lâm sàng.
Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 
hợp, Ngoại tổng hợp tại khoa Khám bệnh. 

51 Đỗ Hữu Hiền 000081/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại khoa Nội - Nhiễm; 
khoa Nhi; khoa Ngoại - Sản.
Đọc điện tim, Đọc kết quả Xquang; 
Trực Cấp cứu theo lịch phân công
Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 
hợp, Ngoại tổng hợp tại Khoa Khám bệnh



52 Đinh Đức Trung 000781/TG-GPHN Y khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh nội tổng hợp, ngoại, 
nhi tại khoa Khám bệnh. 
Trực cấp cứu theo lịch phân công. Đọc điện 
tim, đọc kết quả Xquang.

53 Phạm Hữu Đức 001255/ĐT-GPHN Y khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại Khoa Nội-Nhiễm. 
Trực cấp cứu theo lịch phân công. Đọc điện 
tim, đọc kết quả X-quang.

54 Lê Thị Thanh Thúy 0002522/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng trưởng khoa, thực hiện chức năng 
điều dưỡng cơ bản tại khoa Nội - Nhiễm

55 Lương Thị Tiết Ngọc 0003630/TG- CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nội - Nhiễm

56 Lê Thị Diễm Trinh 004588/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nội Nhiễm, tăng cường thận 
nhân tạo tại khoa HSCC-TNT

57 Phan Thị Trúc Linh 0003825/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản, thận nhân tạo tại khoa HSCC-TNT

58 Lê Thị Huyền Thư 0002523/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nội - Nhiễm

59
Phạm Thị Hồng 
Phượng

0002511/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nội - Nhiễm

60 Nguyễn Đỗ Vân Bình 000556/TG-GPHN Điều dưỡng
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nội - Nhiễm



61 Trần Minh Phụng 004168/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Trưởng khoa Hồi sức 
cấp cứu-Thận nhân tạo; Khám chữa bệnh tại 
khoa Hồi sức cấp cứu-Thận nhân tạo; 
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang;

62 Đặng Quốc Nguyên 004662/TG-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa; Khám 
chữa bệnh chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; khám chữa bệnh tại 
khoa Hồi sức cấp cứu -Thận nhân tạo; khám 
chữa bệnh thận nhân tạo,
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tim; Đọc kết quả 
Xquang; 

63 Ngô Trung Nguyên 006338/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại khoa Hồi sức cấp 
cứu-Thận nhân tạo; Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang; 

64 Phạm Đỗ Quang Huy 001262/ĐT-GPHN Y khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại Khoa Hồi sức cấp 
cứu-Thận nhân tạo, Đọc điện tim, Đọc kết quả 
X-quang.

65 Trần Thị Mai Chinh 0002495/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng trưởng khoa, thực hiện chức năng 
điều dưỡng, thận nhân tạo tại khoa HSCC-
TNT

66 Huỳnh Đức Thành 0002521/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT

67 Dương Thị Thanh Nga 006498/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT

68 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 0002507/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Hồi sức cấp cứu-TNT

69
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

007299/LA-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT



70
Nguyễn Thị Minh 
Quyền

006512/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT

71 Cao Thị Mỹ Trang 001565/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng, 
thận nhân tạo tại khoa HSCC-TNT

72 Đỗ Thị Ngọc Huyền 005966/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT

73 Nguyễn Thị Thúy An 056807/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng.

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nôị Nhiễm

74 Lữ Nguyễn Mai Nhi 005441/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa HSCC-TNT

75 Nguyễn Thị Ngọc 000053/TG-CCHN
Khám chữa bệnh nội tổng hợp; 
Nhi; Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ chuyên khoa I; Khám chữa bệnh tại 
khoa Nhi.
Đọc điện tim, Đọc kết quả Xquang; 
Trực cấp cứu theo lịch phân công

76 Trần Thị Thúy 0003264/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng trưởng khoa, thực hiện chức năng 
điều dưỡng cơ bản tại khoa Nhi

77 Nguyễn Thị Cẩm Toàn 0002518/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nhi

78 Huỳnh Trúc Oanh 0002506/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại khoa Nhi

79 Lê Minh Huyền 0003820/TG-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại 
trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm Y tế; Người phụ trách 
chuyên môn; Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y 
tế Tân Bình Thạnh; khám lao



80
Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

2631/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại Điểm Y tế 
Tân Bình Thạnh. 

81 Bùi Huỳnh Như 0004063/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh trạm tại Điểm Y 
tế Tân Bình Thạnh.

82 Nguyễn Thị Mai 0003623/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Tân Bình Thạnh.

83 Lưu Hoàng Chiến 003854/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Tân Bình Thạnh.

84 Phạm Thị Nương 000101/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp, 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Trưởng trạm y tế; Bác sĩ khám chữa bệnh tại 
trạm Y tế xã Tân Thuận Bình, khám lao.
Đọc điện tim; Siêu âm tổng quát, Đọc kết quả 
Xquang; 

85
Nguyễn Thị Thùy 
Vương

0004123/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh tại Điểm Y tế 
Quơn Long.

86 Nguyễn Kim Thu 1034/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Quơn Long.

87 Lê Thị Huỳnh Ngân 0004053/TG-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại 
trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Quơn Long, 
khám lao.

88 Huỳnh Thị Hoàng Mi 006651/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Quơn Long.

89 Phan Lê Tường Vy 000710/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sỹ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Quơn 
Long, khám lao



90 Nguyễn Thị Kim Loan 000089/TG-CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng hợp; 
Đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Trưởng trạm y tế; Bác sĩ khám chữa bệnh tại 
trạm y tế xã Chợ Gạo, khám lao.
Đọc điện tim, Đọc kết quả Xquang; 

91 Tăng Quốc Thái 005940/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người phụ trách chuyên môn; Y sĩ khám chữa 
bệnh tại trạm y tế xã Chợ Gạo; 
khám lao

92 Tạ Tiến Dũng 0003727/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã Chợ Gạo.

93 Nguyễn Diệu Thống 0003174/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền, Tham gia sơ cứu 
ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định tại 
Thông tư liên tịch sô 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Chợ Gạo, 
khám YHCT, khám lao.

94 Đinh Thị Trúc Giang 276/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc trạm y 
tế xã Chợ Gạo.

95 Phan Thị Ngọc Thùy 006236/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh trạm y tế xã Chợ 
Gạo.

96 Trần Văn Chương 0003857/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm,Y sĩ khám chữa bệnh tại 
Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An; khám lao



97 Lý Túy Hằng 0003420/TG-CCHN KCB Nội tổng hợp; Đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại TYT Mỹ Tịnh An 
thứ 4.
Tăng cường khám chữa bệnh tại Điểm Y tế 
Hòa Tịnh thứ 3, thứ 6 hàng tuần.
Tăng cường khám chữa bệnh tại Điểm Y tế 
Tân Bình Thạnh thứ 2, thứ 5 hàng tuần. 
Khám lao.
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tim, Đọc kết quả 
Xquang;

98 Hà Minh Kha 005706/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Trưởng trạm y tế; Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn, Bác sĩ khám chữa bệnh trạm y tế 
xã Mỹ Tịnh An.
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tâm đồ, Đọc kết 
quả Xquang.

99 Dương Tuấn Khanh 006647/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Mỹ Tịnh 
An.

100 Thái Quốc Minh 0004045/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh YHCT 
tại Trạm y tế xã Mỹ Tịnh An.

101 Phạm Thị Kim Ngoan 340/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc trạm y 
tế xã Mỹ Tịnh An.

102 Nguyễn Thị Thu Nga 0003910/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Đăng Hưng Phước.

103 Võ Thị Thu Loan 004032/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người phụ trách Điểm Y tế Đăng Hưng 
Phước, Thực hiện chức năng hộ sinh.



104 Huỳnh Minh Hiếu 0003880/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Đăng Hưng 
Phước; khám lao

105 Nguyễn Thị Kim Nhựt 2355/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Quản lý thuốc, cấp phát thuốc Điểm Y tế 
Đăng Hưng Phước.

106
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

001110/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Đăng 
Hưng Phước.

107 Võ Bữu Nguyên 005363/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Trưởng trạm y tế; Bác sĩ Khám chữa bệnh Y 
học cổ truyền, kê đơn thuốc hóa dược chuyên 
ngành nội và thực hiện DVKT YHCT tại trạm 
y tế xã An Thạnh Thủy. 
Đọc kết quả điện tim.

108 Phạm Như Ý 001079/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh trạm y tế xã An 
Thạnh Thủy

109 Nguyễn Thị Mỹ Lan 2010/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc trạm y 
tế xã An Thạnh Thủy

110 Phan Thị Ngọc Quyên 001540/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy.

111 Lê Thị Kim Thảo 006452/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại trạm y tế; khám lao 
tại Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy.

112 Lê Thị Ánh Hồng 0003614/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy.



113 Nguyễn Thị Yến Nhi 006576/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)
Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Bình Phan

114 Đặng Ngọc Như Thủy 0004099/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế; Điều dưỡng thực hiện 
chức năng điều dưỡng cơ bản tại Điểm Y tế 
Xuân Đông.

115 Nguyễn Ngọc Huệ 0003422/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh tại Điểm Y tế 
Xuân Đông.

116 Hà Thị Ngọc Nga 0003437/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa sản nhi tại trạm y tế; Tham 
gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo 
quy định tại Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại trạm y tế; khám lao 
tại Điểm Y tế Xuân Đông.

117 Lê Thị Hồng Minh 0004043/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người phụ trách chuyên môn; Y sĩ khám chữa 
bệnh tại Điểm Y tế Xuân Đông.

118 Nguyễn Võ Phát Lợi 004568/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Xuân Đông.

119
Nguyễn Thị Diễm 
Thuý

162/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Xuân Đông.



120 Trần Thị Hồng Thắm 0003553/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế, Thực hiện chức năng 
điều dưỡng cơ bản tại Điểm Y tế Hòa Tịnh.

121 Đoàn Thị Thanh Thủy 324/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Hòa Tịnh.

122 Nguyễn Trung Chánh 0003984/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại trạm y tế; khám lao tại 
Điểm Y tế Hòa Tịnh.

123 Nguyễn Thanh Tâm 006189/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Trung Hòa, 
khám lao.

124 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0003464/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh tại Điểm Y tế 
Hòa Tịnh

125
Nguyễn Thị Kim 
Phượng

000084/TG-GPHN
Chuyên khoa Nội khoa, Y học 
gia đình

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế; Người phụ trách 
chuyên môn; Bác sĩ khám chữa bệnh nội khoa 
tại Điểm Y tế Bình Phan; khám lao
Đọc điện tim, Siêu âm tổng quát, Đọc kết quả 
Xquang;

126 Cao Thị Cẩm Hiền 000963/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Bình Phan.

127 Ngô Thị Thu Mỹ 0001745/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Bình Phan.

128 Trương Thị Kim Nga 0004049/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa sản nhi tại trạm y tế; Tham 
gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông thường theo 
quy định tại Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã An Thạnh 
Thủy; khám lao.



129 Nguyễn Văn  Thanh 004263/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Khám chữa bệnh Y học cổ truyền và thực hiện 
DVKT YHCT tại Điểm Y tế Bình Phan.

130 Nguyễn Thị Kim Tiến 2356/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Bình Phan.

131 Nguyễn Văn Minh 0003752/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm Y tế, Điều dưỡng thực hiện 
chức năng điều dưỡng cơ bản tại Điểm Y tế 
Long Bình Điền.

132 Nguyễn Thị Thu Hiền 001049/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)
 Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Hòa Tịnh.

133 Nguyễn Văn Trực 2362/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Long Bình Điền.

134
Nguyễn Trường Nhựt 
Nam

000064/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y
 tế Long Bình Điền, khám lao.

135 Ngô Thị Ngọc Diệp 000715/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y 
tế Long Bình Điền.

136
Trần Nguyễn Tuấn 
Khanh

592/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế, Dược sĩ Quản lý thuốc, 
cấp phát thuốc tại Điểm Y tế Lương Phú A.

137 Nguyễn Nhật Khánh 005074/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Lương Phú A; 
khám lao.

138 Nguyễn Thanh Hằng 000029/TG-GPHN Điều dưỡng
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Lương Phú A.



139 Trương Thị Mỹ Chi 0003989/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Lương Phú A.

140 Dương Thị Thanh Thúy 005299/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm 
Y tế Lương Phú A.

141 Trần Thị Mỹ Tiên 001338/ĐT-GPHN Y học cổ truyền
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Trung Hòa.

142 Lê Phương Tuyền 000129/TG-GPHN
Chuyên khoa Nội khoa, Y học 
gia đình

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn; Phó 
trưởng trạm y tế; Bác sĩ khám chữa bệnh nội 
khoa tại Điểm Y tế Song Bình; Khám lao.
Đọc điện tim; Siêu âm tổng quát, Đọc kết quả 
Xquang;

143
Huỳnh Thị Tuyết 
Giang

0003603/TG-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa 
sản nhi

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh sản nhi tại Điểm Y tế 
Song Bình.

144 Đào Thị Thùy Trang 0003662/TG- CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh Y học cổ truyền và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Song Bình.

145 Nguyễn Hữu Dư 005102/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Long Bình 
Điền; khám lao



146 Phạm Thị Bích Duyên 2328/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Song Bình.

147 Võ Minh Châu 005771/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm
 Y tế Song Bình.

148 Nguyễn Quang Vinh 005424/TG- CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Song Bình.

149 Ngô Phúc Thịnh 005374/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Trưởng trạm y tế, Bác sĩ khám chữa bệnh Y 
học cổ truyền, kê đơn thuốc hóa dược chuyên 
ngành nội và thực hiện DVKT YHCT tại 
Trạm Y tế xã Bình Ninh.

150 Nguyễn Văn Vân 0004116/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế;  Người phụ trách 
chuyên môn; Y sĩ khám chữa bệnh tại Trạm Y 
tế xã Bình Ninh; khám lao.

151 Đặng Thị Hồng Tươi 000807/TG-GPHN Y học cổ truyền
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Bình Phục 
Nhứt.

152 Nguyễn Thị Hoài Thu 0003947/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh tại Trạm y tế xã 
Bình Ninh.

153 Võ Hoàng Tâm 1441/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc Trạm 
Y tế xã Bình Ninh.

154 Đặng Thị Xuân Hoa 006533/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã Bình Ninh



155 Nguyễn Thành Trung 000122/TG-GPHN Đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Bình 
Ninh. 

156 Nguyễn Khắc Dũng 0003463/TG-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại 
trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Trung 
Hòa.

157 Lê Thị Lệ An 0003801/TG-CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó trưởng trạm y tế; Thực hiện chức năng hộ 
sinh tại Điểm Y tế Trung Hòa.

158 Lê Thị Hoàng Diệu 003995/TG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Lương 
Phú A thứ 2, thứ 3, thứ 5. 
Tăng cường khám chữa bệnh tại Điểm Y tế 
Phú Kiết thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
Khám lao.
Siêu âm tổng quát; Đọc điện tim,

159 Chung Thị Huỳnh Như 004486/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

 Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Đăng 
Hưng Phước; khám lao

160 Triệu Thị Thu Xuyến 2270/CCHN-D-SYT-TG
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Trung Hòa.

161 Nguyễn Việt Thắng 006625/TG-CCHN Khám chữa bệnh bằng YHCT
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh Y học cổ truyền và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Trung Hòa.



162 Phan Thanh Tuyến 001550/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền, đa khoa

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó trưởng trạm y tế; Người phụ trách chuyên 
môn; Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Phú 
Kiết.

163 Phạm Thị Hạnh 0004008/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế Phú Kiết; 
khám lao.

164 Phan Thị Phương Thảo 2277/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Phú Kiết.

165 Trần Ngọc Diễm 000013/TG - GPHN Điều dưỡng
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Phú Kiết.

166
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

000073/TG - GPHN Điều dưỡng hộ sinh
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh tại Điểm Y tế 
Phú Kiết.

167
Nguyễn Thị Diễm 
Hương

006179/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y 
tế Phú Kiết; khám lao.

168 Nguyễn Trung Bảo 003978/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT YHCT tại Điểm Y tế Bình Phú, 
khám lao.

169 Lê Thị Ngọc Thẩm 005983/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
khám chữa bệnh tại trạm y tế; khám lao tại 
Điểm Y tế Bình Phú.



170 Ngô Thị Ánh Linh 005616/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm 
Y tế Bình Phú, khám lao.

171 Trương Thị Ngọc Minh 2007/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Bình Phú.

172 Huỳnh Thị Ngọc Nghĩa 006337/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Thực hiện chức năng hộ sinh cơ bản tại Điểm 
Y tế Bình Phú.

173 Nguyễn Văn Liêm 0004028/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Trưởng trạm, Bác sĩ khám chữa bệnh Y học cổ 
truyền, kê đơn thuốc hóa dược chuyên ngành 
nội và thực hiện DVKT YHCT trạm y tế xã 
Lương Hòa Lạc, đọc điện tim

174 Trần Thị Ngọc Diễm 0003864/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa sản nhi; Tham gia sơ cứu 
ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, Y sĩ 
Khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Lương Hòa 
Lạc, khám lao.

175 Trần Thị Kim Vân 2754/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc trạm y 
tế xã Lương Hòa Lạc.

176
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

005192/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)
 Y sĩ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Lương 
Hòa Lạc.

177 Nguyễn Thị Minh Thơ 000759/TV-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại trạm Y tế xã Lương Hòa Lạc.



178 Trần Thị Thu Hằng 006606/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng  Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh Y học cổ truyền và thực 
hiện DVKT YHCT trạm y tế xã Lương Hòa 
Lạc.

179 Phan Trịnh Công 004595/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Người phụ trách chuyên môn; 
Y sĩ khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Tân 
Thuận Bình, khám lao.

180 Lê Thị Ngọc Lan 0003895/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Tân 
Thuận Bình; khám lao 

181
Nguyễn Thị Trang 
Phương

2761/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Trạm Y tế xã Tân Thuận Bình.

182 Trần Tấn Trải 005735/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã Tân Thuận Bình.

183 Trịnh Thị Ngọc Hương 004284/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm Y tế, Thực hiện chức năng 
hộ sinh tại Trạm Y tế xã Tân Thuận Bình.

184 Lâm Thị Trúc Linh 006570/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh Y học cổ truyền và thực 
hiện DVKT YHCT trạm y tế xã Tân Thuận 
Bình.

185 Phan Văn Kiệt 006492/TG-CCHN
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Trạm Y tế xã Tân Thuận Bình.

186 Lưu Văn Tâm 0003937/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
tại trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Phó Trưởng trạm y tế; Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn; Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y 
tế Bình Phục Nhứt.



187 Phan Quốc Phong 001339/ĐT-GPHN Y học cổ truyền
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sỹ khám chữa bệnh Y học cổ truyền, kê 
đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và thực 
hiện DVKT Y học cổ truyền Điểm Y tế Quơn 
Long thứ 2, thứ 4, thứ 6. 
Tăng cường khám chữa bệnh Y học cổ truyền, 
kê đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội và 
thực hiện DVKT Y học cổ truyền Điểm Y tế 
Đăng Hưng Phước thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

188 Hồ Thị Kim Mai 0003905/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa sản nhi trạm y tế

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ Khám chữa bệnh sản nhi tại Điểm Y tế 
Bình Phục Nhứt.

189 Nguyễn Thị Mỹ Thi 2833/CCHN-D-SYT-TG Cơ sở bán lẻ thuốc
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Dược sĩ Quản lý thuốc, cấp phát thuốc tại 
Điểm Y tế Bình Phục Nhứt.

190 Đỗ Thị Mỹ Hoa 0004010/TG-CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Bình Phục Nhứt.

191 Võ Thị Thanh Trúc 006548/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường 
theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y
 tế Bình Phục Nhứt, khám lao.

192
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

000970/TG-GPHN Đa Khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Y sĩ khám chữa bệnh tại Điểm Y tế 
Bình Phục Nhứt.

193
Phan Thị Hồng Anh 
Thư

006271/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

0700-1130; 1330-1700
T2T3T4T5T6 (24h/24h 

ngày tham gia trực)

Điều dưỡng thực hiện chức năng điều dưỡng 
cơ bản tại Điểm Y tế Bình Phục Nhứt.



194 Dương Nhựt Minh 001892/ĐT-GPHN Y khoa
0700-1130; 1330-1700

T2T3T4T5T6 (24h/24h 
ngày tham gia trực)

Bác sĩ khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh. 
Trực cấp cứu theo lịch phân công. Đọc điện 
tim, đọc kết quả X-quang.

STT Họ và tên

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 
thể thời gian làm việc)

1 Võ Thị Thùy Trang
0700-1700

T2T3T4T5T6

2 Nguyễn Thị Nhường
0700-1700

T2T3T4T5T6

3
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

0700-1700
T2T3T4T5T6

4 Lê Hoàng Hưng
0700-1700

T2T3T4T5T6

5 Trần Huy Thắng
0700-1700

T2T3T4T5T6

6 Trần Minh Mẫn
0700-1700

T2T3T4T5T6

7 Võ Minh Thùy
0700-1700

T2T3T4T5T6

8 Nguyễn Văn Xuân
0700-1700

T2T3T4T5T6

9 Nguyễn Ngọc Bảo An
0700-1700

T2T3T4T5T6

10 Lê Hồng Ngân
0700-1700

T2T3T4T5T6

11
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

0700-1700
T2T3T4T5T6

12 Lý Hồng Phương
0700-1700

T2T3T4T5T6

13 Phan Thị Hồng Nhân
0700-1700

T2T3T4T5T6

14 Trần Thị Kim Hương
0700-1700

T2T3T4T5T6

15 Lê Thùy Trang
0700-1700

T2T3T4T5T6

Văn bằng chuyên môn

 Danh sách đăng ký người làm việc:

Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa khoa

KS CNTP

Trưởng khoa YTCC

Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa khoa

Y sỹ đa khoa

Trưởng phòng TCHC

KS CNTP

CN Y tế công cộng

CN Y tế công cộng

Trưởng phòng dân số

Nữ hộ sinh

Nữ hộ sinh



16 Nguyễn Phước Thiện
0700-1700

T2T3T4T5T6

17 Lê Huỳnh Tâm
0700-1700

T2T3T4T5T6

18 Trần Thị Nho
0700-1700

T2T3T4T5T6

19 Nguyễn Thanh Lan
0700-1700

T2T3T4T5T6

20 Lê Thị Cẩm Loan
0700-1700

T2T3T4T5T6

21
Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng

0700-1700
T2T3T4T5T6

22
Nguyễn Thị Hoài 
Trang

0700-1700
T2T3T4T5T6

23
Nguyễn Khắc Trọng 
Thảo

0700-1700
T2T3T4T5T6

24 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
0700-1700

T2T3T4T5T6

25 Nguyễn Ngọc Tiên
0700-1700

T2T3T4T5T6

26 Trần Văn Dũng
0700-1700

T2T3T4T5T6

27 Nguyễn Văn Bảo
0700-1700

T2T3T4T5T6

28 Lê Thị Hồng Thi
0700-1700

T2T3T4T5T6

29 Trần Lê Anh Thư
0700-1700

T2T3T4T5T6

30 Võ Thị Anh Thư
0700-1700

T2T3T4T5T6

31 Nguyễn Thị Thúy Linh
0700-1700

T2T3T4T5T6

32 Phạm Hữu Danh
0700-1700

T2T3T4T5T6

Dược sĩ 

CN Kế toán

CN Kế toán

CN Kế toán

CN Kế toán

CN Kế toán

Y sỹ đa khoa

Dược sĩ cao đẳng

Y sỹ đa khoa

KS điện

Bác sĩ Y học dự phòng

Y sỹ đa khoa

Nữ hộ sinh

Chợ Gạo, ngày  03 tháng  02  năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

CN Điều dưỡng

Điều dưỡng cao đẳng

CN Điều dưỡng

Y sỹ đa khoa
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